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Nội dung Nhận biết Thông 

hiểu 

Vận dụng Vận dụng cao Điểm 

Phần trắc nghiệm 

1. Liên minh Châu 

Âu (EU) 

4 câuTN 

(1đ) 

1 Câu TN 

đúng sai 

(1đ ) 

 

4 câuTN 

(1đ) 

 

 2Câu TL trả 

lời ngắn 

(a,b) (0,5đ) 

3,5đ 

2.Tự nhiên, dân 

cư, xã hội và kinh 

tế Đông Nam Á   

1 Câu TL 

sgk (2đ) 

4 câuTN 

 (1đ) 

1 Câu TN 

đúng sai 

(1đ ) 

 

 2Câu TL trả 

lời ngắn 

(c,d) (0,5đ) 

  

 

4,5đ 

Phần tự luận 

Vẽ biểu đồ thích 

hợp. 

  1 câuTL 

   (2đ) 

     2đ 

 

 

Tổng 

5 câuTN 

1câu TL 

     4đ 

9câuTN  

 

3đ  

1 câuTL  

 

2đ 

4 câuTL          

 

1đ 

  

 

10đ 

 

 


